DANH SÁCH 
Số báo danh và thứ tự thí sinh tham gia Hội thi "Người giới thiệu hay nhất 
về Đông Triều" lần thứ nhất năm 2018

(kèm theo Thông báo số 106  ngày 01/6/2018)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Số báo danh
	Số thứ tự dự thi
	Nội dung thuyết trình
	Năng khiếu dự thi

	I
	Khối doanh nghiệp + các thí sinh tự do: (Buổi sáng ngày 09/6/2018)
	

	1
	Nguyễn Thu Hiền
	Ban Quản lý Khu Di tích nhà Trần thị xã ĐT
	63
	09
	Ngọa Vân, Đông Triều – Miền đất cổ linh thiêng
	Khiêu vũ

	2
	Lê Thị Nhung
	Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh
	35
	01
	Giới thiệu về truyền thống lịch sử và con người Đông Triều
	Hát

	3
	Phan Thị Lan Anh
	Công ty TNHH Tùng Hằng
	65
	04
	Văn hóa Đông Triều
	Múa 

	4
	Nguyễn Thị Nhung
	Điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	91
	11
	Khu nhà đồng bằng Bắc bộ ở điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	Hát đơn ca

	5
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	27
	05
	Văn hóa làng chài ở điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	Múa

	6
	Hồ Thị Hồng Nhung
	Điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	21
	10
	Cổng tỉnh Quảng Ninh
	Múa

	7
	Lê Thị Kim Lý
	Trường Đại Học Hạ Long
	116
	08
	Tôn vinh nét đẹp văn hóa con người Đông Triều
	Kể Chuyện

	8
	Nguyễn Lâm Nhi
	Trường Đại Học Hạ Long
	39
	06
	giới thiệu về Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều
	nhảy

	9
	Nguyễn Hoàng Yến
	Học sinh Trường THCS Nguyễn Du
	82
	07
	Đông Triều anh hùng
	Múa và nhảy Bellydance

	10
	Phạm Thanh Thanh
	Trường Đại học Hạ Long
	10
	02
	Đệ tứ chiến khu Đông Triều
	Múa

	11
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Trường Đại học Hạ Long
	58
	03
	Giới thiệu về Chùa Quỳnh Lâm
	Múa

	II
	Khối xã, phường (Buổi chiều ngày 09/6/2018)
	
	

	1
	Vũ Thanh Lam
	Phường Kim Sơn
	74
	15
	Đông Triều nâng tầm phát triển văn hóa du lịch
	

	2
	Lê Thị Thanh Thủy
	Xã Tràng An (học sinh)
	78
	14
	Du lịch tâm linh
	

	3
	Phạm Ngọc Sơn
	Phường Mạo Khê
	25
	11
	Giới thiệu về điểm du lịch Quảng Ninh Gate
	Hát đơn ca

	4
	Phạm Quỳnh Trang
	Xã Bình Dương
	01
	09
	
	Múa

	5
	Lê Thị Duyên
	Xã Hồng Thái Đông
	119
	03
	Tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người Đông Triều, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các điểm du lịch
	Múa

	6
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phường Hưng Đạo
	29
	07
	
	

	7
	Nguyễn Thị Tâm
	Phường Đông Triều
	68
	13
	Giới thiệu về Am Ngọa Vân
	Múa

	8
	Trần Thị Nhung
	Xã An Sinh
	73
	12
	Đông Triều-Phát huy lịch sử quê hương Đệ tứ chiến khu anh hùng-gìn giữ đậm đà bản sắc văn hóa dân tôc- Xây dựng trung tâm du lịch tâm linh, sinh thái đặc biệt
	

	9
	Dương Thị Dung
	Phường Hưng Đạo
	50
	06
	Lịch sử và con người Đông Triều
	Kể chuyện

	10
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Xã Hồng Phong
	106
	08
	Đông Triều – Vùng đất linh thiêng
	Múa

	11
	Dương Thị Mỹ Duyên
	Xã Nguyễn Huệ
	69
	02
	Đông Triều hội nhập và phát triển
	

	12
	Vy Nhật Khánh
	Xã Bình Khê
	18
	01
	Đông Triều trong trái tim tôi
	Múa dân gian

	13
	Nguyễn Đức Huy
	Xã Việt Dân
	55
	17
	Đông Triều quê tôi
	

	14
	Nguyễn Văn Đàm
	Xã Tân Việt
	103
	18
	Đông Triều tôi yêu
	

	15
	Nguyễn Thị Thu
	Xã Hồng Thái Tây
	111
	16
	Tiềm năng phát triển du lịch của thị xã Đông Triều
	

	16
	Dương Thị Mến
	Xã Yên Đức
	56
	04
	Đông Triều, mảnh đất tôi yêu
	Hát

	17
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Xã Tràng Lương
	34
	05
	Giới thiệu về truyền thống lịch sử và con người Đông Triều
	Hát

	18
	Trần Thị Thúy
	Trạm Y tế xã Bình Dương - phòng Y tế thị xã Đông Triều
	43
	10
	Giới thiệu về sự phát triển và trưởng thành y tế cơ sở xã, phường thị xã Đông Triều
	Đọc thơ

	II
	Trường Mầm non (Ngày 10/6/2018)
	
	
	
	

	1
	Trịnh Thị Ngạn
	Trường Mầm non Hồng Thái Tây
	99
	12
	Đông Triều và những dấu ấn trong tôi
	

	2
	Phạm Thị Vân
	Trường Mầm non Hoa Lan
	30
	03
	Chùa Quỳnh Lâm – Trung tâm Văn hóa tiêu biểu, đặc sắc
	

	3
	Vũ Thị Như Quỳnh
	Trường Mầm non Xuân Sơn
	70
	02
	Đông Triều – Miền đất hứa
	Hát đơn ca

	4
	Nguyễn Thị Hải
	Trường Mầm non Tân Việt


	23
	04
	Giới thiệu về di tích Đền An Sinh
	Hát đơn ca

	5
	Trần Thị Nga
	Trường Mầm non Họa My
	31
	06
	Đông Triều quê tôi
	Hát đơn ca

	6
	Nguyễn Thị Chọn
	Trường Mầm non Bình Minh
	17
	07
	Di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều
	

	7
	Vũ Thị Nguyệt
	Trường Mầm non An Sinh B
	38
	19
	Đông Triều miền đất hứa
	Hát đơn ca: Quê Hương+

	8
	Vũ Thị Oanh
	Trường Mầm non An Sinh A
	08
	21
	An Sinh-Đông Triều-Mảnh đất tôi yêu
	

	9
	Đoàn Thị Hồng Nhung
	Trường Mầm non Hưng Đạo
	20
	27
	Giới thiệu về di tích lịch sử am chùa Ngọa Vân
	

	10
	Bùi Thị Hạnh
	Trường Mầm non Tràng Lương
	16
	01
	Đông Triều quê tôi
	Múa đơn: Lung linh mai vàng

	11
	Nguyễn Thị Uyên
	Trường Mầm non Yên Đức
	26
	20
	Yên Đức – Đông Triều quê hương tôi
	Múa: Quê tôi

	12
	Bùi Ngọc Hoa
	Trường Mầm non Sao Mai
	09
	18
	Tự hào truyền thống quê hương Đông Triều
	Múa

	13
	Lưu Thị Hồng Hạnh
	Trường Mầm non Hồng Phong
	36
	24
	Giới thiệu về di tích lịch sử Đồn Cao
	Hát

	14
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Trường Mầm non Việt Dân
	22
	11
	Giới thiệu về chùa Ngọa Vân
	Hát 

	15
	Lê Thị Trải
	Trường Mầm Non Kim Sơn
	04
	17
	Giới thiệu về quê hương Đông Triều
	Múa

	16
	Nguyễn Thị Tâm
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	19
	16
	Giới thiệu về quê hương Đông Triều
	Hát

	17
	Nguyễn Thị Thúy
	Trường Mầm non Hoàng Quế
	37
	25
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hạnh
	Trường Mầm non Tràng An
	64
	08
	Đông Triều quê tôi
	Hát

	19
	Ngô Thị Linh
	Trường Mầm non Hoa Phượng
	52
	22
	Truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất, con người Đông Triều
	Kể chuyện

	20
	Nguyễn Thị Hồng
	Trường mầm non Nguyễn Huệ
	07
	05
	Tiềm năng phát triển du lịch tại thị xã Đông Triều
	

	21
	Nguyễn Thị Hằng
	Trường Mầm non Hồng Thái Đông
	02
	09
	Đông Triều quê tôi
	Múa, hát

	22
	Lê Thị Diệu Hồng
	Trường Mầm non Đức Chính
	92
	15
	Du lịch tâm linh Đông Triều - Tiềm năng và phát triển
	Hát

	23
	Ngô Thị Trang
	Trường Mầm non Yên Thọ
	90
	10
	Đông Triều mảnh đất anh hùng
	Múa

	24
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Trường Mầm non Thủy An
	06
	13
	Chủ đề hay nhất về Đông Triều 
	Múa

	25
	Bùi Thúy Loan
	Trường Mầm non Bình Dương
	89
	14
	Đông Triều quê hương tôi
	Hát

	26
	Vũ Thị Vân Anh
	Trường Mầm non Sơn Ca
	101
	23
	
	Hát

	III
	Trường THCS + THPT (Ngày 16/6/2018)
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Ninh
	Trường THCS Tràng An
	112
	18
	Giới thiệu về di tích chùa Quỳnh Lâm
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Trường THCS Kim Sơn
	15
	25
	Nơi vua hóa phật
	Tuồng: Ông già cõng vợ đi xem hội

	3
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Trường THCS Xuân Sơn
	108
	10
	Đông Triều – lịch sử văn hóa và con người
	

	4
	Nguyễn Đức Ngọc
	Trường THCS Thủy An
	104
	01
	Đông Triều miền đất quê tôi
	

	5
	Bùi Thị Phương Thanh
	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
	109
	12
	Đông Triều – Điểm đến của du lịch tâm linh
	Vẽ tranh cát

	6
	Nguyễn Thị Nga
	Trường THCS Hồng Thái Đông
	102
	30
	Giới thiệu về Am – Chùa Ngọa Vân
	Hát: Xinh tươi Việt Nam

	7
	Lê Thị Hồng
	Trường THCS An Sinh
	100
	14
	Giới thiệu về quần thể di tích Ngọa Vân
	

	8
	Nguyễn Quang Minh
	Trường THCS Tràng Lương
	97
	15
	Chùa Quỳnh Lâm – Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia - Trung tâm Phật giáo đầu tiên
	

	9
	Ngô Thị Thanh Thủy
	Trường THCS Hồng Thái Tây
	45
	08
	Giới thiệu về du lịch làng quê Yên Đức
	Múa: Hoa Xuân

	10
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	113
	20
	Đông Triều – Tiềm năng và thế mạnh phát triển
	

	11
	Đỗ Hải Yến
	Trường THCS Mạo Khê I
	94
	07
	Quê hương ta gọi về
	

	12
	Nguyễn Thị Nhung
	Trường THCS Đức Chính
	88
	04
	Giới thiệu về khu di tích Đền Sinh 
	Hát

	13
	Phạm Quỳnh Anh
	Trường THCS Tân Việt
	71
	22
	Đình chùa Hổ lao, nơi ghi dấu ấn lịch sử cách mạng
	

	14
	Trần Thị Hà Anh
	Trường THCS Việt Dân
	62
	32
	Giới thiệu về lịch sử Đông Triều
	Hát

	15
	Vũ Thị Thu Phương
	Trường THCS Nguyễn Du
	76
	02
	Bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật hát Then đàn Tính
	Hát

	16
	Nguyễn Thị Thúy
	Trường THCS Mạo Khê II
	72
	26
	Chùa Ngọa Vân- Nới Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành và hóa phật
	Hát song ca: Gặp nhau trong rừng mơ

	17
	Nguyễn Thu Trang
	Trường THCS Yên Thọ
	75
	09
	Tự hào về quê hương Đông Triều
	

	18
	Trần Xuân Thắng
	Trường THCS Hoàng Quế
	115
	19
	Đông Triều vẻ đẹp và sức sống
	

	19
	Lê Đại
	Trường THCS Bình Khê
	28
	16
	giới thiệu về di tích lịch sử chùa-am Ngọa Vân
	Hát

	20
	Nguyễn Mai Hương
	Trường THCS Hưng Đạo
	61
	03
	
	Đọc thơ

	21
	Vũ Thị Bình Ngọc
	Trường THCS Yên Đức
	46
	23
	Giới thiệu về quê hương Yên Đức anh hùng
	Hát

	22
	Đào Thị Thu Thủy
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	24
	06
	Giới thiệu 
	Múa

	23
	Nguyễn Thị Thu Dung
	Trường THCS Bình Dương
	53
	21
	Đông Triều - Vùng đất địa linh nhân kiệt đang từng ngày phát triển
	Múa

	24
	Trần Phương Hiền
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	77
	29
	gốm sứ-làng nghề truyền thống của quê hương Đông Triều
	Hát

	25
	Nguyễn Văn Cường
	Trường THPT Nguyễn Bình
	118
	31
	Du lịch Đông Triều
	Hát

	26
	Dương Thị Quyết
	Trường THPT Nguyễn Bình
	12
	11
	Du lịch Đông Triều
	

	27
	Đỗ Thị Ngọc Oanh
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	41
	24
	giới thiệu về các làng nghề nơi quê hương Đông Triều
	Múa: Vũ khúc ánh trăng

	28
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	54
	28
	Truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa vùng đất, con người Đông Triều
	Nhảy Dance sport

	29
	Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	05
	05
	giới thiệu về quê hương Đông Triều
	Múa: Múa công

	30
	Vũ Thị Ngọc Trâm
	Trường THPT Hoàng Quốc Việt
	67
	13
	giới thiệu về khu di tích tâm linh, trải nghiệm làng quê Yên Đức
	Hát

	31
	Lê Thị Thiện
	Trường THPT Hoàng Hoa Thám
	80
	27
	giới thiệu về văn hóa, và truyền thống lịch sử của Đông Triều
	đọc thơ

	32


	Đào Thị Tuyết
	Trường THPT Trần Hưng Đạo
	42
	17
	giới thiệu về nét đẹp văn hóa con người
	Múa: 

	IV
	Khối Tiểu học (Ngày 17/6/2018)
	
	
	
	

	1
	Dương Thị Thật
	Trường Tiểu học Hưng Đạo
	98
	18
	Đông Triều – Vùng đất địa linh nhân kiệt
	

	2
	Nguyễn Thị Phương
	Trường Tiểu học Yên Thọ
	114
	09
	Tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người Đông Triều. Tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, các điểm du lịch Đông Triều
	

	3
	Ngô Thị Hồng Lương
	Trường Tiểu học Bình Khê
	47
	21
	Đông Triều – Trung tâm Du lịch tâm linh và sinh thái
	

	4
	Bùi Thị Thắm
	Trường Tiểu học Bình Dương
	87
	20
	Đền An Biên – Nơi giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước
	Hát: Ngồi tựa mạn thuyền

	5
	Phạm Thu Thảo
	Trường Tiểu học Tràng Lương
	60
	11
	Giới thiệu về quê hương Đông Triều
	Cắm hoa

	6
	Nguyễn Thị Liên
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	86
	08
	Giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Đông Triều
	Hát: Quê hương

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trường Tiểu học Thủy An
	66
	07
	Đền An Sinh – Giản dị mà linh thiêng
	

	8
	Trần Thị Hoa
	Trường Tiểu học Việt Dân
	105
	16
	Đông Triều quê ta ơi
	Hát: Người ở đừng về

	9
	Nguyễn Mai Phương
	Trường Tiểu học Tràng An
	110
	24
	Chùa Quỳnh Lâm – Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt
	Múa đơn: Những cô gái Việt Nam

	10
	Lê Thị Kim Lương
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
	03
	03
	Khu Di tích lịch sử nhà Trần – Ngọa Vân, thánh địa Phật giáo Trúc Lâm
	Múa đơn: Nét quê

	11
	Nguyễn Thị Anh Thương
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	51
	22
	Di tích lịch sử Đồn Cao
	Hát đơn ca (có múa phụ họa)

	12
	Đỗ Giang Thanh
	Trường Tiểu học Vĩnh Khê
	83
	12
	Đông Triều-quê hương tôi
	

	13
	Lê Thị Thanh Huyền
	Trường Tiểu học Kim Sơn
	57
	06
	Đông Triều-Quê gốc của nhà Trần
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Hường
	Trường Tiểu học Mạo Khê A
	33
	23
	Phát triển du lịch làng quê
	Múa 

	15
	Nguyễn Thị Hưng
	Trường Tiểu Học An Sinh A
	81
	19
	Tuyến du lịch tâm linh kết hợp sinh thái và ẩm thực
	Hát: Bến đợi

	16
	Phạm Thăng Long
	Trường Tiểu học Đức Chính
	44
	13
	
	Hát đơn ca

	17
	Nguyễn Thị Huyền
	Trường Tiểu học Xuân Sơn
	107
	25
	Giới thiệu về thị xã Đông Triều và điểm du lịch tâm linh Đền An Sinh
	

	18
	Cao Thị Giang
	Trường Tiểu học  Yên Đức
	85
	15
	Giới thiệu về du lịch làng quê Yên Đức
	Hát đơn ca: Đàn sáo Hậu Giang

	19
	Đào Thị Thoa
	Trường Tiểu học Hồng Thái Tây
	84
	01
	Giới thiệu về khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ tại xã Hồng Thái Tây
	Hát đơn ca: Đất nước tình yêu

	20
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	59
	02
	Chùa-Am Ngọa Vân
	

	21
	Nguyễn Thị Phương
	Trường Tiểu học An Sinh B
	95
	10
	Đông Triều – Vùng đất địa linh nhân kiệt
	

	22
	Nguyễn Thanh Tâm
	Trường Tiểu học Tân Việt
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